
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

 

018 - Trường THPT Nguyễn Huệ 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304000571 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẢO ÁI Nữ 16/07/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.82  

2 045304000133 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI NGỌC THẢO AN Nữ 27/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.28  

3 045304001378 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ NGỌC AN Nữ 18/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.22  

4 045304000701 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LAN ANH Nữ 13/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

5 045203004610 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NHẬT ANH Nam 23/10/2003 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI PHÚ Kinh 5.45  

6 045204009194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH ANH Nam 05/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.04  

7 045204001654 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẾ TUẤN ANH Nam 13/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.04  

8 045204001066 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH TUẤN ANH Nam 09/07/2004 

BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

9 045304000696 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC ANH Nữ 25/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

10 045304007484 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ ANH Nữ 14/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.38  

11 045204001057 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HOÀNG MINH ANH Nam 16/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

12 045204008860 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI VĂN ANH BẢO Nam 12/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.39  

13 045203001635 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THIÊN BẢO Nam 26/10/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

14 045204001682 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGUYỄN THÁI BẢO Nam 24/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.08  

15 045204001052 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ HỮU GIA BẢO Nam 19/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.56  

16 045304004691 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ BÌNH Nữ 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.29  

17 045204004010 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC CẢNH Nam 11/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.69  

18 045304000813 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TRÂN CHÂU Nữ 04/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.67  

19 045304003983 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC CHÂU Nữ 01/11/2004 TRẠM Y TẾ HẢI QUY Kinh 5.54  

20 045304000925 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH CHI Nữ 25/01/2004 TRẠM Y TẾ  TRIỆU THƯỢNG Kinh 6.40  

21 045204001642 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CHUNG Nam 15/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.22  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

22 045204001241 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC CÔNG Nam 12/09/2004 TRẠM Y TẾ  TRIỆU THƯỢNG Kinh 6.48  

23 045203001643 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN PHÚ CƯỜNG Nam 16/09/2003 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.65  

24 045204006091 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG XUÂN CƯỜNG Nam 27/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.58  

25 045204003780 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH DANH Nam 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.71  

26 045304000835 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM Nữ 17/07/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 7.12  

27 045304000550 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN ĐỖ HOÀNG DIỆU Nữ 21/11/2004 THÁI BÌNH Kinh 5.94  

28 045204001285 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC DŨNG Nam 23/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.26  

29 045204001672 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUỐC DŨNG Nam 07/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.62  

30 045304001211 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI NGUYỄN MỸ DUYÊN Nữ 22/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

31 045304008489 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 20/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.88  

32 045304005929 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỶ DUYÊN Nữ 15/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.06  

33 045304007699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN KIM DUYÊN Nữ 20/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

34 045304003647 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ QUỲNH DƯ Nữ 25/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.37  

35 045304001012 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 17/08/2004 BV KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.60  

36 045204000141 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN TIẾN ĐẠT Nam 11/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.07  

37 045204001062 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC ĐẠT Nam 26/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.98  

38 045204000775 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TIẾN ĐẠT Nam 29/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  

39 045203004953 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG ĐẠT Nam 26/03/2003 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI THƯỢNG Kinh 5.97  

40 045204002928 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH ANH ĐẠT Nam 29/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

41 045204001058 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 04/05/2004 BỆN VIỆN - TRIỆU HẢI Kinh 7.86  

42 045204008203 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC Nam 27/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.50  

43 045204001067 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH ĐỨC Nam 26/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

44 045304005636 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 22/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.56  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

45 045304001195 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 14/05/2004 BỆNH VIỆN KV TRIỆU HẢI Kinh 5.30  

46 045304007528 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ NGÂN HÀ Nữ 13/02/2004 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kinh 7.08  

47 045204001251 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HAI Nam 30/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.71  

48 045204004909 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY HẢI Nam 14/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.42  

49 045204006416 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG HẢI Nam 25/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

50 045204008834 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐÌNH HẢI Nam 26/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

51 045304000959 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ HẠNH Nữ 11/02/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.98  

52 045304001013 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 17/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.24  

53 045304000963 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ VĨNH HIỀN Nữ 04/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.71  

54 045204000377 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRUNG HIẾU Nam 20/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.64  

55 045204008487 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH HIẾU Nam 21/05/2004 Y TẾ HẢI PHÚ Kinh 5.86  

56 045204008074 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG TRUNG HIẾU Nam 05/10/2004 QUẢNG TRỊ Thái 6.45  

57 045204001234 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG ĐÌNH HIẾU Nam 29/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

58 045204001269 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI GIỮ HIẾU Nam 19/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

59 045204000704 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ PHƯỚC HIỆU Nam 20/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.13  

60 045304000762 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 11/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.63  

61 045204001272 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH HOÀI Nam 01/02/2004 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

62 045204007896 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN HOÀI Nam 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

63 045204001433 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ VĂN HOAN Nam 07/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.73  

64 045204001056 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC HOAN Nam 13/01/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU 

HẢI- THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

65 045204005934 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG ĐÌNH KHÁNH HOÀN Nam 23/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.80  

66 045204001071 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN DUY HOÀNG Nam 13/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.46  

67 045204006720 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁP HỮU HOÀNG Nam 02/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 
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68 045204001438 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM HỮU HỌC Nam 30/01/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.90  

69 045304002971 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THU HỒNG Nữ 20/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.90  

70 045204003002 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VÕ ĐÌNH HÙNG Nam 17/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

71 045204000836 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ MẠNH HÙNG Nam 09/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.36  

72 045204007679 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VĂN VIẾT BẢO HUY Nam 23/04/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 7.24  

73 045204007653 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HUY Nam 04/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.97  

74 045204001279 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRỌNG HUY Nam 20/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.89  

75 045204001760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU HUY Nam 06/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.39  

76 045204004277 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁP HỮU ĐỨC HUY Nam 31/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

77 045304000960 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THÚY HUYỀN Nữ 06/08/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.96  

78 045304000761 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN Nữ 25/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.44  

79 045304005404 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU HUYỀN Nữ 06/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  

80 045204007735 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG HƯNG Nam 20/02/2004 TRẠM Y TẾ HẢI QUY Kinh 6.04  

81 045204001452 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THANH HƯNG Nam 10/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.31  

82 045304001360 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Nữ 17/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

83 045304004021 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 05/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.19  

84 045304001026 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN THƯ KHANH Nữ 09/12/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.15  

85 045204007310 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁP NGỌC KHANH Nam 30/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.66  

86 045204008469 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUỐC KHÁNH Nam 02/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.15  

87 045204001537 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU KHÁNH Nam 04/11/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.26  

88 045204000832 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ DUY KHOA Nam 18/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.91  

89 045204000707 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG MINH KHOA Nam 30/01/2004 BỆNH VIÊN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

90 045304001205 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẢO HÀ KHUÊ Nữ 27/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.66  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

91 045204001109 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO LỮ TUẤN KIỆT Nam 27/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.13  

92 045304004325 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ANH KIỀU Nữ 17/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.44  

93 045204001441 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ANH LAI Nam 14/02/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.23  

94 045204009187 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐÌNH LẬP Nam 15/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

95 045304000704 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ Nữ 10/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.04  

96 046304011571 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LA THỊ LỆ Nữ 20/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VINH THÁI Kinh 5.57  

97 045304000924 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ KHÁNH LINH Nữ 16/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.70  

98 045304000958 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TẠ ĐOÀN BÍCH LOAN Nữ 11/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.97  

99 045304000707 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ KIỀU LOAN Nữ 05/11/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.58  

100 045204001287 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HOÀNG LONG Nam 26/01/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

101 045204001426 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH LONG Nam 03/07/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU 

HẢI, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

102 197442745 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG LONG Nam 12/02/2002 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.83  

103 045204001271 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC LONG Nam 23/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.07  

104 045203000148 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NHẤT LONG Nam 24/11/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.78  

105 045204002957 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÁ LỘC Nam 27/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.46  

106 045204004813 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÁ LỘC Nam 22/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.23  

107 045204001027 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THIÊN LỘC Nam 05/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.39  

108 045204004187 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VĂN ĐỨC LƯU Nam 22/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.14  

109 045304000131 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ XUÂN LY Nữ 10/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

110 045304001209 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ CẨM LY Nữ 11/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.20  

111 045204001238 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM QUANG MINH Nam 17/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

112 045204004854 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN NHẬT MINH Nam 02/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

113 045204001275 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH Nam 04/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  
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114 045304001197 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.08  

115 045204001288 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN QUỐC NAM Nam 07/06/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU 

HẢI, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.51  

116 045204001078 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HOÀI NAM Nam 11/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

117 045304001027 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIỀU NGA Nữ 12/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.88  

118 040304016049 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THANH NGA Nữ 10/09/2004 BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGHỆ AN Kinh 6.11  

119 045304001196 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ HỒNG NGÁT Nữ 06/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.17  

120 045304001538 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ THU NGÂN Nữ 20/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.01  

121 087304002407 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHẠM BÍCH NGÂN Nữ 28/06/2004 TỈNH ĐỒNG THÁP Kinh 6.50  

122 045304003698 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 05/04/2004 TRẠM Y TẾ HẢI QUY Kinh 7.17  

123 045304001206 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 30/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.44  

124 075204015240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI XUÂN NGHĨA Nam 01/12/2004 ĐỒNG NAI Kinh 6.43  

125 045204000713 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯỚC ĐẠI NGHĨA Nam 27/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

126 045304005196 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NHƯ NGỌC Nữ 30/10/2004 TRẠM Y TẾ HẢI QUY Kinh 6.28  

127 045304001539 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LÊ TÚ NGỌC Nữ 23/01/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

128 045304000760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 01/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

129 045304001006 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THẢO NGỌC Nữ 06/11/2004 

BỆNH VIỆN KV TRIỆU HẢI-THỊ 

XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

130 045204004410 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VĂN NGỌC NGUYÊN Nam 05/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

131 045304001198 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TÚ NGUYÊN Nữ 08/02/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

132 045204001284 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HƯNG NGUYÊN Nam 29/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.71  

133 045204006532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN BÁ NGUYÊN Nam 14/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.05  

134 045304008354 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ BÌNH NGUYÊN Nữ 22/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.18  

135 045204003545 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THÀNH NGUYÊN Nam 19/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

136 045203000506 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG NGUYÊN Nam 23/05/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  
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137 045304004576 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ KIM NGUYÊN Nữ 02/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.28  

138 045304007199 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HỒNG NHẠN Nữ 04/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

139 045204001021 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN NHÂN Nam 12/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.43  

140 045204005326 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 24/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

141 045304000863 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ NHÂN Nữ 21/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.01  

142 045304001533 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 08/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

143 045304001532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HUYỀN NHI Nữ 28/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.15  

144 045304000545 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HÀ NHI Nữ 11/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU THƯỢNG Kinh 6.58  

145 045304001014 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ HOÀI NHI Nữ 12/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.29  

146 064304012652 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 19/08/2004 TỈNH GIA LAI Kinh 6.81  

147 045304001515 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ YẾN NHI Nữ 06/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

148 045304006800 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ BÌNH NHI Nữ 31/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.98  

149 045304000899 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁP THỊ TUYẾT NHI Nữ 08/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.18  

150 045204004519 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH NHUẬN Nam 29/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.92  

151 045304001210 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG Nữ 08/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

152 045304000134 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 29/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

153 045304003482 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 28/12/2004 Y TẾ XÃ HẢI PHÚ Kinh 6.55  

154 045304001019 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 12/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.60  

155 045304000962 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 22/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

156 045304005201 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHƯƠNG NHƯ Nữ 01/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI PHÚ Kinh 7.34  

157 045304001566 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 17/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.73  

158 045304001199 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU OANH Nữ 19/01/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.18  

159 045204007637 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH HOÀ PHÁT Nam 06/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.22  
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160 045304000699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ÁNH PHI Nữ 25/04/2004 LÂM ĐỒNG Kinh 5.93  

161 045204004498 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN KIM PHONG Nam 23/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.27  

162 045204001079 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ BÁ PHONG Nam 28/11/2004 AN ĐÔN- TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.32  

163 045204001270 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC PHONG Nam 21/11/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 7.15  

164 045204001656 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐÌNH PHÚ Nam 22/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

165 045204001064 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU PHƯỚC Nam 02/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.41  

166 045204001250 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN PHƯỚC Nam 28/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.10  

167 045304000535 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THÁI MỸ PHƯƠNG Nữ 27/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

168 045304004557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ THANH PHƯƠNG Nữ 05/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.80  

169 045204000829 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HỒNG QUÂN Nam 01/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.90  

170 045214001649 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH QUÂN Nam 12/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.63  

171 045204001437 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TIẾN QUÂN Nam 04/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.90  

172 045204000833 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH QUÂN Nam 03/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

173 045204000834 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ TRỌNG QUÂN Nam 03/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

174 045204000708 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ BÁ QUÂN Nam 28/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.44  

175 045204001055 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐÌNH BẢO QUÂN Nam 24/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

176 045204001107 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN QUYẾT Nam 31/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.18  

177 045203005515 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI ANH QUYẾT Nam 27/10/2003 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.38  

178 045304004396 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THẢO NHƯ QUỲNH Nữ 05/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.46  

179 045304000815 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 07/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

180 045304008323 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH Nữ 24/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

181 045204008206 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nam 01/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

182 045304001528 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ NGỌC QUỲNH Nữ 22/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  
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183 045304003164 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO NGUYỄN VÂN QUỲNH Nữ 26/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.44  

184 045204006177 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THIÊN SÁNG Nam 24/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.05  

185 045204001233 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH SƠN Nam 26/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.59  

186 045204001065 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN Nam 30/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.25  

187 045204006087 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ HOÀI SƠN Nam 01/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.27  

188 045204001080 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VIẾT TÀI Nam 20/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.48  

189 045204006801 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN PHƯỚC TÀI Nam 12/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

190 045204005527 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 21/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

191 045204003136 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN TUẤN THÀNH Nam 04/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.87  

192 045304005852 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THU THẢO Nữ 13/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI QUY Kinh 6.31  

193 045304001369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HIẾU THẢO Nữ 25/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.92  

194 045202004647 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẢO Nam 24/08/2002 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.72  

195 045304005949 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU THẢO Nữ 22/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.91  

196 045304000542 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU THẢO Nữ 25/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

197 045304001021 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU THẢO Nữ 06/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  

198 045304000814 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THẠCH THẢO Nữ 26/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.98  

199 044304008281 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ THU THẢO Nữ 12/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.65  

200 045304005816 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁP THỊ THANH THẢO Nữ 30/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.84  

201 045304000759 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHAN THỊ HỒNG THẮM Nữ 23/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

202 045204000495 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU THẮNG Nam 10/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  

203 045204004482 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ XUÂN THẮNG Nam 28/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.24  

204 045204000778 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TAM THIÊN Nam 13/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

205 045203006426 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HỒNG PHƯỚC THỊNH Nam 16/03/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.03  
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206 045204000536 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC THỊNH Nam 20/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.44  

207 045204004931 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐỨC THỐNG Nam 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.98  

208 045204001450 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG THUẬN Nam 12/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.47  

209 045304008150 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC THUỲ Nữ 09/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 8.02  

210 045203001906 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MINH TIẾN Nam 11/11/2003 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 5.02  

211 045204007897 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUỐC TOÀN Nam 19/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

212 045203001313 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN TOÀN Nam 08/08/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

213 045304000539 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀNG THÙY TRANG Nữ 30/12/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU 

HẢI, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

214 045304001442 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 28/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.68  

215 045304004489 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 05/07/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 5.82  

216 045304001025 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ BẢO TRÂM Nữ 22/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP Kinh 7.11  

217 045204001590 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRÂN Nam 30/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

218 045204006182 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NHẬT TRÍ Nam 30/09/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

TRIỆU HẢI Kinh 6.49  

219 045204004578 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HẢI TRIỀU Nam 27/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

220 045304000832 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 10/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.30  

221 045203008449 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG TẤN TRỌNG Nam 07/09/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.65  

222 045204005452 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO QUANG TRUNG Nam 23/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.41  

223 045204000711 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐÌNH VÂN TRƯỜNG Nam 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

224 045204005118 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ CHÍ TRƯỜNG Nam 14/06/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.35  

225 045204004754 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG CÔNG ANH TUẤN Nam 11/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

226 045204000842 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 13/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.06  

227 045204003585 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THANH TÙNG Nam 26/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

228 045304001610 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TUYỀN Nữ 05/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.28  
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229 045304001007 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 21/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

230 045304006197 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ UYÊN Nữ 30/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.34  

231 045303001811 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN LÊ THỤY UYÊN Nữ 12/01/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

232 045304000961 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HẢI VÂN Nữ 24/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.36  

233 045204000376 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG CÔNG VINH Nam 27/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.17  

234 045204001110 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC VŨ Nam 30/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

235 045204007329 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NHÂN VŨ Nam 09/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.05  

236 045203001375 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN VƯƠNG Nam 22/05/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.21  

237 045304001022 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM TRẦN NHƯ Ý Nữ 13/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.51  

238 045304000631 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ NHƯ Ý Nữ 20/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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